	STT
	NHÃN HIỆU
	NGÀY ĐKÝ BẢO HỘ
	NGÀY HQ T.BÁO

CHẤP NHẬN
	HÀNG HOÁ YÊU CẦU

BẢO HỘ
	THÔNG TIN LIÊN LẠC

	1
	NOKIA
	26/07/2007
	23/11/2007

(gia hạn 01 năm)
	Hàng hoá thuộc các Nhóm 09, 11, 14, 16, 28, 34, 35, 37, 38, 41, 42  tại Bảng phân loại hàng hóa quốc tế về Nhãn hiệu (Bảng Nice)
	Công ty TNHH Võ Trần

Đ/c: số 171 Võ Thị Sáu, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: 08-39325276

Fax: 08-39320104

	2
	NIKE , AIR JORDAN, NIKE SHOX, ACG, AIR MAX
	01/8/2007
	12/09/2007

(Gia hạn 01 năm)
	Hàng hoá thuộc nhóm: 14, 18, 25 tại Bảng  phân loại hàng hoá quốc tế về Nhãn hiệu (Bảng Nice)
	Văn phòng đại diện thường trú NIKE Inc. tại Tp.HCM

Đ/c: Lầu 12&13, Metropolitan, 235 Đồng Khởi, Q.1, Tp. HCM.

ĐT: 08-38298172

Fax: 08-38222600

	3
	REDUCTIL
	01/10/2007
	08/11/2007 (gia hạn 1 năm)
	Hàng hoá thuộc Nhóm 05 tại Bảng phân loại hàng hoá quốc tế về Nhãn hiệu (Bảng Nice)
	VP Luật sư Đoàn Hồng Sơn

Đ/c: Số 317, Toà nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

ĐT: 04. 5770479, 088236770, 0908450530

	4
	GUCCI (45 Nhãn hiệu), 
	15/10/2007
	26/11/2007

(gia hạn 01 năm)
	Hàng hoá thuộc từ Nhóm 1 đến Nhóm 42 tại Bảng phân loại hàng hóa quốc tế về Nhãn hiệu (Bảng Nice)
	Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh

Đ/c: số 8, Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

ĐT: 04-38244852

Fax: 04-38244853

	5
	CIALIS
	17/01/2008
	28/01/2008

(Gia hạn 01 năm)
	Nhóm 05: Chế phẩm dược tại Bảng phân loại hàng hóa quốc tế về nhãn hiệu (Bảng Nice)
	Công ty Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn Mới (FRESHVIEW)

Đ/c: Số 42/71 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội

ĐT: 04-39746689

Fax: 04-39746692

	6
	ROCHE và hình lục giác
	18/01/2008
	21/02/2008

(gia hạn 01 năm)
	Hàng hoá thuộc các Nhóm 01, 03, 05, 09, 10, 16, 35, 37, 38, 41, 42, 44 tại Bảng phân loại hàng hóa quốc tế về Nhãn hiệu (Bảng Nice)
	Công ty Sở hữu trí tuệ Vàng

Đ/c: số 848 đường Láng, Q. Đống Đa, Hà Nội

ĐT: 04-7754533

Fax: 04-7754852

	7
	NIVEA
	20/02/2008
	21/02/2008

(gia hạn 1 năm)
	Hàng hoá thuộc nhóm: 01, 03, 05 tại Bảng phân loại hàng hoá quốc tế về Nhãn hiệu (Bảng Nice)
	VP Luật sư Đoàn Hồng Sơn

Đ/c: Số 317, Toà nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

ĐT: 04. 5770479, 088236770, 0908450530

	8
	ENSURE
	16/04/2008
	24/04/2008

(gia hạn 01 năm)
	Hàng hoá thuộc nhóm 5 tại Bảng phân loại hàng hoá quốc tế về Nhãn hiệu (Bảng Nice) : chất ăn kiêng dùng trong ngành y.
	VP Luật sư Đoàn Hồng Sơn

Đ/c: Số 317, Toà nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

ĐT: 04. 5770479, 088236770, 0908450530

	9
	SMIRNOFF, SMIRNOVSKAYA, CMИPHOBA VODKA (Cyrillic NO 21), SMIRNOV
	17/06/2008
	30/06/2008

(gia hạn 1 năm)
	Hàng hoá thuộc nhóm 33 (Rượu vang, rượu mạnh và rượu mùi)
	VP Luật sư Đoàn Hồng Sơn

Đ/c: Số 317, Toà nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

ĐT: 04. 5770479, 088236770, 0908450530

	10
	LILLY, HUMULIN, ELANCO, 
ELI LILLY AND COMPANY, HUMALOG, EVISTA, GEMZAR, ZYPREXA, ALIMTA
	04/7/2008
	17/7/2008

(gia hạn thêm 01 năm)
	Chế phẩm dược thuộc Nhóm 5 thuộc bảng phân loại hàng hoá quốc tế về nhãn hiệu (Bảng Nice)
	Công ty Sở hữu trí tuệ Tầm nhìn mới Freshview

Đ/c: số 42/71 phố Hoàng Văn Thái, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

ĐT: 04-39746689

Fax: 04-39746692 

	11
	59FIFTY, NE+hình, NE+hình, NEW ERA, NEW ERA+hình
	21/7/2008
	27/8/2008

(gia hạn 1 năm)
	Hàng hóa thuộc Nhóm 09, 14, 18, 25 tại Bảng phân loại hàng hoá quốc tế về Nhãn hiệu (Bảng Nice)
	Công ty Sở hữu trí tuệ Vàng

Đ/c: số 848 đường Láng, Q. Đống Đa, Hà Nội

ĐT: 04-37754533

Fax: 04-37754852

	12
	RADAR
	22/7/2008
	27/8/2009

(gia hạn 01 năm)
	các sản phẩm van điều phối mức nước thuộc Nhóm 11 tại Bảng phân loại hàng hóa quốc tế về Nhãn hiệu (Bảng Nice)
	Công ty SHTT WINCO

Đ/c: 343 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

ĐT: 04-37628119

Fax: 04-37628120

	13
	MAGIC FLAME


	29/07/2008
	30/07/2008
	Hàng hoá thuộc Nhóm 35 tại bảng phân loại hàng hoá quốc tế về nhãn hiệu (Bảng Nice)
	Công ty TNHH Ngọn lửa thần

Đ/c: Số 4 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội, Hà Nội



	14
	CASIO
	04/08/2008
	27/08/2008
	Hàng hoá thuộc Nhóm 09, 14, 15, 28 tại Bảng phân loại hàng hóa quốc tế về Nhãn hiệu (Bảng Nice)
	Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ Việt 

Đ/c: Số 117B Bà huyện Thanh Quan, phường 9, quận 3, TP. HCM

ĐT: 08. 4495306/4495307

Fax: 08. 4495308

	15
	MACH3, TURBO, FUSION, DURACELL, DURACELL COPPER/BLACK CYLINDRICAL DESIGN (của Cty GILETTE
	12/8/2008
	09/9/2008 (gia hạn 01 năm)
	Hàng hóa, dịch vụ đăng ký: hàng hóa thuộc các Nhóm 8, 9 tại Bảng phân loại hàng hóa quốc tế về Nhãn hiệu (Bảng Nice)
	Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh

Đ/c: số 8, Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

ĐT: 04-38244852

Fax: 04-38244853

	16
	ORAL-B
	12/8/2008
	09/9/2008

(gia hạn 01 năm)
	Hàng hóa, dịch vụ đăng ký: hàng hóa thuộc các Nhóm 3, 5, 10, 21 tại Bảng phân loại hàng hóa quốc tế về Nhãn hiệu (Bảng Nice)
	Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh

Đ/c: số 8, Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

ĐT: 04-38244852

Fax: 04-38244853

	17
	OLAY, OLAY & DEVICE, MAX FACTOR, CLAIROL HERBAL ESSENCES, HEAD & SHOULDERS, HEAD & SHOULDERS & DEVICE, PANTENE, REJOICE, ALWAYS, PAMPERS, VICKS    
	12/8/2008
	09/9/2008
	Hàng hóa thuộc các Nhóm 3, 5, 16, 25, 30 tại Bảng phân loại hàng hóa quốc tế về Nhãn hiệu (Bảng Nice)
	Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh

Đ/c: số 8, Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

ĐT: 04-38244852

Fax: 04-3824485

	18
	SEIKO EPSON
	15/10/2008
	13/11/2008
	Hàng hóa thuộc các nhóm 02, 16, 18, 25, 28, 37, 40, 42 tại Bảng phân loại hàng hóa quốc tế về Nhãn hiệu (Bảng Nice)
	Công ty TNHH Võ Trần

Đ/c: số 171 Võ Thị Sáu, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: 08-39325276

Fax: 08-39320104

	19
	SONY
	10/11/2008
	08/12/2008

(gia hạn 01 năm)
	Hàng hóa thuộc Nhóm 9 tại Bảng phân loại hàng hóa quốc tế về nhãn hiệu (Bảng Nice)
	Công ty Sở hữu trí tuệ Tầm nhìn mới Freshview

Đ/c: số 42/71 phố Hoàng Văn Thái, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

ĐT: 04-39746689

Fax: 04-39746692

	20
	HP
	10/11/2008
	21/11/2008
	Hàng hoá thuộc các Nhóm 02, 09, 10, 16, 35, 37, 41,  42 tại Bảng phân loại hàng hoá quốc tế về Nhãn hiệu (Bảng Nice)  
	VP Luật sư Đoàn Hồng Sơn

Đ/c: Số 317, Toà nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

ĐT: 04. 5770479, 088236770, 0908450530

	21
	CANON
	08/01/2009
	20/01/2009
	Hàng hóa thuộc Nhóm 1, 2, 7, 9, 10, 14, 16, 18, 24, 25, 28 tại Bảng phân loại hàng hóa quốc tế về Nhãn hiệu (Bảng Nice)
	Công ty TNHH Võ Trần

Đ/c: số 171 Võ Thị Sáu, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: 08-39325276

Fax: 08-39320104

	22
	MAGIC BULLET
	20/01/2009
	18/02/2009
	Hàng hóa thuộc Nhóm 7 tại Bảng phân loại hàng hóa quốc tế về Nhãn hiệu (Bảng Nice)
	Công ty SHTT WINCO

Đ/c: 343 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

ĐT: 04-37628119

Fax: 04-37628120

	23
	CISCO
	22/01/2009
	04/5/2009
	Hàng hoá thuộc các Nhóm 9, 16, 35, 38, 41 và 42 thuộc Bảng phân loại hàng hoá quốc tế về nhãn hiệu (Bảng Nice)


	Công ty Sở hữu trí tuệ Tầm nhìn mới Freshview

Đ/c: số 42/71 phố Hoàng Văn Thái, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

ĐT: 04-39746689

Fax: 04-39746692

	24
	SANYO, hình
	24/02/2009
	04/5/2009
	Hàng hoá thuộc các Nhóm 7, 8, 9, 11, 14 tại Bảng phân loại hàng hóa quốc tế về Nhãn hiệu (Bảng Nice)
	Công ty Sở hữu trí tuệ Vàng

Đ/c: số 848 đường Láng, Q. Đống Đa, Hà Nội

ĐT: 04-7754533

Fax: 04-7754852

	25
	EURO CUSTARD CAKE
	05/3/2009
	13/03/2009
	Bánh ngọt Nhóm 30 tại Bảng Nice)
	Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Lương Chiến

Đ/c: Số 28 Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

ĐT: 04. 36228020

	26
	HUSQVARNA
	12/5/2009
	08/6/2009
	Hàng hoá thuộc nhóm 7, nhóm 8 tại Bảng phân loại hàng hoá quốc tế về Nhãn hiệu (Bảng Nice)
	Công ty cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP

Đ/c: số 11, phố Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội

ĐT: 04-37472500/3


Fax: 04-37472504/5

	27
	PUMA
	21/5/2009
	25/6/2009
	Hàng hóa thuộc các Nhóm: 6, 9, 12, 14, 18, 25, 26, 28 tại Bảng phân loại hàng hóa quốc tế về nhãn hiệu (Bảng Nice)
	Công ty Sở hữu trí tuệ Tầm nhìn mới Freshview

Đ/c: số 42/71 phố Hoàng Văn Thái, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

ĐT: 04-39746689

Fax: 04-39746692

	28
	ALASKA
	26/5/2009
	07/8/2009
	Hàng hoá thuộc nhóm 9, 11, 35 thuộc Bảng phân loại hàng hoá quốc tế về nhãn hiệu- Bảng Nice (Điện lạnh, điện dân dụng).


	Công ty TNHH Cơ điện lạnh và Thương mại Hòa Bình

Đ/c: số 42 Võ Văn Tần, P.6, Q.3, Tp. HCM

ĐT: 08-39330031

Fax: 08-39330018

	29
	SAPPHIRE
	26/05/2009
	07/8/2009


	Nhóm 12: xe máy, phụ tùng xe gắn máy
	Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tiến Lộc

Đ/c: Số 237 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP. HCM

ĐT: 08. 37420990, Fax: 08. 37420989

	30
	LIPITOR
	25/07/2009
	07/08/2009
	Nhóm 5: các sản phẩm dược 
	VP Luật sư Phạm và Liên danh

Đ/c: Số 8, Trần Hưng Đạo, Hà Nội

ĐT: 04. 8244852, Fax: 04. 824 4853

	31
	NORVASC, PRIZER, PFIZER và hình, VIAGRA
	27/07/2009
	07/08/2009
	Hàng hoá: Nhóm 5 (Thuốc, các sản phẩm dược và thuốc thú y)
	VP Luật sư Phạm và Liên danh

Đ/c: Số 8, Trần Hưng Đạo, Hà Nội

ĐT: 04. 8244852, Fax: 04. 824 4853

	32
	LOUIS VUITON

(Nhãn hiệu chữ và hình)
	17/6/2009
	07/9/2009
	Hàng hóa, dịch vụ đăng ký: hàng hóa thuộc các Nhóm: 3, 6, 8, 9, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 34 tại Bảng phân loại hàng hóa quốc tế về nhãn hiệu (Bảng Nice)
	Công ty Sở hữu trí tuệ Tầm nhìn mới Freshview

Đ/c: số 42/71 phố Hoàng Văn Thái, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

ĐT: 04-39746689

Fax: 04-39746692

	33
	GOLDSUN
	31/8/2009
	11/9/2009
	Hàng hoá thuộc nhóm 11 (Bếp ga, tủ lạnh, máy ướp lạnh, máy hút mùi, tủ sấy dùng điện, lò nướng dùng điện), Nhóm 35 (Buôn bán hàng tư liệu tiêu dùng, đại lý mua bán ký gửi hàng hoá)
	Công ty cổ phần Mặt Trời Vàng

Đ/c: Lô 7, Cụm CN tập trung vừa và nhỏ Từ Liêm, Hà Nội
ĐT: 04. 37658111 

Fax: 04. 37658110

Website: www.goldsun.vn

	34
	VINATABA
	22/092009
	13/10/2009
	Nhóm 34: Thuốc lá điếu
	Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Đ/c: Số 25A, Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: 04 38265778 Fax: 04 38265777
Website: www.vinataba.com.vn
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